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Bảng cộng qua 10
Tên bé: Ngày:

Bố mẹ đọc trước:
Bảng cộng qua 10 có kết quả từ 11 đến 18. Con chưa cần thuộc: gom cho đủ 10 rồi cộng phần còn lại.
Ở bài điền cột, số trước bớt 1 thì số sau thêm 1, kết quả vẫn thế. Khen con khi con tự nhận ra điều này.

1 Tính kết quả từng thẻ.

8 + 7 = 3 + 9 = 6 + 5 =
2 Nối mỗi thẻ với số bằng kết quả của thẻ.

9 + 8 5 + 8 3 + 8 7 + 8 9 + 6 6 + 7 2 + 9 8 + 9

11 13 15 17
3 Điền số còn thiếu. Cả cột có cùng kết quả.

Cột 13
10 + 3 = 13
9 + = 13
8 + = 13
7 + = 13
6 + = 13
5 + = 13
4 + = 13

Cột 15
10 + 5 = 15
9 + = 15
8 + = 15
7 + = 15
6 + = 15

Cột 16
10 + 6 = 16
9 + = 16
8 + = 16
7 + = 16

4 Ai được nhiều hơn? Viết kết quả rồi khoanh câu trả lời.

Con 9 + 4 = Cốm 9 + 9 =

Ai được nhiều hơn? Con Cốm Bằng nhau

Con 6 + 8 = Cốm 9 + 3 =

Ai được nhiều hơn? Con Cốm Bằng nhau
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Đáp án và mẹo cho bố mẹ
1 Tính kết quả từng thẻ.

8 + 7 = 15 3 + 9 = 12 6 + 5 = 11
Khi con làm sai: Con tính sai: vẽ chấm của hai số vào hai khung mười ô, chuyển chấm cho đầy một khung, chỉ
khung đầy và đọc “10 và 5 là 15”.

2 Nối mỗi thẻ với số bằng kết quả của thẻ.

9 + 8 5 + 8 3 + 8 7 + 8 9 + 6 6 + 7 2 + 9 8 + 9

11 13 15 17
Khi con làm sai: Con nối sai: lấy riêng thẻ đó, vẽ chấm của hai số vào hai khung, gom cho đủ 10 rồi đọc kết quả,
sau đó tìm số ấy ở hàng dưới.

3 Điền số còn thiếu. Cả cột có cùng kết quả.

Cột 13
10 + 3 = 13
9 + 4 = 13
8 + 5 = 13
7 + 6 = 13
6 + 7 = 13
5 + 8 = 13
4 + 9 = 13

Cột 15
10 + 5 = 15
9 + 6 = 15
8 + 7 = 15
7 + 8 = 15
6 + 9 = 15

Cột 16
10 + 6 = 16
9 + 7 = 16
8 + 8 = 16
7 + 9 = 16

Khi con làm sai: Con điền sai: vẽ chấm của dòng đầu (10 và mấy) vào hai khung, chuyển từng chấm từ khung trái
sang khung phải cho đến khi khung trái còn đúng số đầu của dòng con làm sai. Đếm số chấm ở khung phải, đó là số
cần điền.

4 Ai được nhiều hơn? Viết kết quả rồi khoanh câu trả lời.

Con 9 + 4 = 13 Cốm 9 + 9 = 18

Ai được nhiều hơn? Con Cốm Bằng nhau

Con 6 + 8 = 14 Cốm 9 + 3 = 12

Ai được nhiều hơn? Con Cốm Bằng nhau

Khi con làm sai: Con khoanh bên có thẻ số to nhất: viết mỗi bên thành 10 và mấy, ví dụ 9 + 3 là 10 và 2, 8 + 5 là
10 và 3, rồi so số lẻ hai bên. Con viết sai kết quả: gom cho đủ 10 rồi đếm phần còn lại.
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